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Mẫu số 6.3 

THÔNG TIN VỀ CÁC ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

I. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

STT 
Tên cơ sở tham gia 

đánh giá 

Thời gian 

khảo sát 

thực tế tại 

cơ sở 

Họ tên kiểm định 

viên 

Vị trí 

trong 

Đoàn 

Kiểm 

định viên 

làm việc 

toàn thời 

gian tại 

Tổ chức 

Số thẻ 

KĐV 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Địa chỉ liên hệ Điện thoại Email 

1 
Trường Cao đẳng 

Cơ khí Nông nghiệp  

 22-

27/06/2020 

 Phạm Châu Long 
Trưởng 

đoàn 
 X   

 Nguyên 

Hiệu trường 

Trường Trung 

cấp nghề Công 

nghiệp Hùng 

Vương  

 0903829309  chaulong.ttg@gmail.com 

Nguyễn Việt Hải Thư ký     Giảng viên 

Trường Cao 

đẳng  nghề 

Phú Thọ 

 

0987496568 viethaipdt2013@gmail.com 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
Thành viên   Giảng viên 

Trường Đại 

học SPKT 

TP.HCM 

0982911198 nguyencuongutehy@gmail.com 

Nguyễn Quang 

Tuyến 
Thành viên   

Nguyên 

trưởng phòng 

Đào tạo và 

Quản lý học 

sinh sinh 

viên 

Trường Cao 

đẳng nghề 

Công nghiệp 

Hà Nội 

0982298936 qtuyen98@yahoo.com 

 Nguyễn Hồng 

Hưng 
Thành viên     Phòng ĐBCL 

Trường Cao 

đẳng  Kỹ thuật 

0968132268 honghungvh@gmail.com 

mailto:chaulong.ttg@gmail.com
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STT 
Tên cơ sở tham gia 

đánh giá 

Thời gian 

khảo sát 

thực tế tại 

cơ sở 

Họ tên kiểm định 

viên 

Vị trí 

trong 

Đoàn 

Kiểm 

định viên 

làm việc 

toàn thời 

gian tại 

Tổ chức 

Số thẻ 

KĐV 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Địa chỉ liên hệ Điện thoại Email 

Công nghệ VN 

– HQ 

II. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

STT 

Tên chương trình đào 

tạo, trình độ, cơ sở 

tham gia đánh giá 

Thời gian 

khảo sát 

thực tế 

tại cơ sở 

Họ tên 

kiểm định 

viên 

Vị trí trong 

Đoàn 

Kiểm định viên 

làm việc toàn 

thời gian tại Tổ 

chức 

Số thẻ 

KĐV 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Địa chỉ liên 

hệ 
Điện thoại Email 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1     

  Trưởng đoàn             

  Thư ký             

  Thành viên             

  …             

  …             

… … … … … … … … … … … 

Ghi chú: Danh sách các đoàn theo thứ tự thời gian từ đầu năm đến cuối năm; 

(6): Dấu “X” nếu là Kiểm định viên làm việc toàn thời gian tại tổ chức kiểm định;  

(8): Kiểm định viên đã nghỉ hưu thì ghi Chức vụ, Đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu. 


